
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

TTYT HUYỆN LỤC NGẠN 

 

Số:          /TTYT-KD 

 

V/v Đề nghị báo giá hàng hóa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Lục Ngạn, ngày       tháng 8 năm 2024 

  

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chỉnh phủ Quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 
Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn 
nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ quyết định số 3452 /QĐ-BYT, ngày 06/9/2023 của Bộ Trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025”; 

Căn cứ quyết định số 4487 /QĐ-BYT, ngày 18/8/2016 của Bộ Trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh suy dinh dưỡng cấp 

tính ở trẻ em từ 0 cho đến 72 tháng tuổi; 

Căn cứ Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc giao vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 tỉnh Bắc 

Giang.  

Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-SYT, ngày 07/3/2024 của của Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang về việc thực hiện tiểu Dự án 2 dự án 3: Cải thiện tình trạng dinh dưỡng 

thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-SYT ngày 13/3/2024 của Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang về việc giao dự toán kinh phí Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

và Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi năm 2024.  

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-TTYT ngày 19 tháng 03 năm 2024 của TTYT 

Lục Ngạn về việc thực hiện Tiểu dự án 2: “Cải thiện tình trạng dinh dưỡng 

thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa 

bàn huyện Lục Ngạn;  

Để có căn cứ xây dựng dự toán mua hàng hóa phục vụ Chương trình mục tiêu 

Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện Lục Ngạn của Đơn 

vị theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Trung 
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tâm Y tế huyện Lục Ngạn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả 

năng cung cấp hàng hoá (chi tiết danh mục, số lượng hàng hoá tại phụ lục đính 

kèm), gửi báo giá đến Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn để đơn vị tổ chức xem 

xét, đánh giá thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật. 

Chi tiết mẫu báo giá tham khảo theo phụ lục đính kèm. 

Địa chỉ nhận báo giá: 

- Địa chỉ hộp thư điện tử của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn: địa chỉ mail: 

trungtamytelucngan@gmail.com. 

- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn, địa chỉ: 

Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

- Số điện thoại liên hệ: Đ/c Phạm Đức Thương – Trưởng Khoa Dược, vật 

tư TTBYT: 0912.524.359 

Thời gian nhận báo giá từ ngày 27/8/2024 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 

07/9/2024. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KD. 
 

 
  

Đỗ Văn Sinh 



PHỤ LỤC  

(Kèm theo văn bản số       /TTYT-KD ngày     / 8 /2024 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn) 

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

 

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)……., có địa chỉ tại: ….. 

Chúng tôi cam kết là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, đủ điều kiện 

kinh doanh hàng hóa đơn vị báo giá theo quy định của Pháp luật. 

Căn cứ danh mục hàng hoá đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá đơn giá hàng hoá như sau: 

 

TT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tên 

hàng 

hóa  

Đặc tính – Thông số kỹ thuật tối 

thiểu 

Đường 

dùng 
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vị tính 

(yêu 

cầu) 

Đơn vị 

tính 

(Của 

nhà 

SX) 

Qui 

cách 

đóng 

gói 

Cơ sở 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

1 

Sản phẩm vi 
chất dinh 

dưỡng 
Dùng cho 

trẻ em suy 
dinh dưỡng 
cấp tính từ 

0 đến 72 
tháng tuổi 

Chế 

phẩm 

Rutf 

(hoặc 

tương 

đương) 

* Yêu cầu chung: 
- Sản phẩm phải được đăng ký bản 
công bố sản phẩm theo quy định tại 
Điều 6, Nghị định 15/2018/NĐ-CP 
ngày 02/02/2018 của Chính Phủ; 
- Hạn dùng tính đến thời điểm bàn 
giao tại Kho của Chủ đầu tư tối thiểu 
còn 12 tháng trở lên. 

* Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: 
Thành phần dinh dưỡng trong 100g 
sản phẩm: 
Độ ẩm ≤ 2,5% 
Năng lượng: 520 - 550 Kcal 
Proteins: 10%-12% NL 
Chất béo: 45%-60%NL 
Natri ≤ 290mg 
Kali ≤ 290mg/100 
Canxi: 300-600mg 
Phốt pho: 300-600mg 
Magie: 80-140mg 
Sắt : 10-14mg 

Uống Liều 

 

   450    
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Kẽm:11-14mg 
Đồng : 1,4-1,8mg. 
Selen : 20 -40 µg 
Iốt : 70-140µg 
Vitamin A : 0,8-1,1mg 
Vitamin D : 15-20 µg. 
Vitamin E:  ≥ 20mg 
Vitamin K : 15-30µg 
Vitamin B1 : ≥ 0.5mg 
Vitamin B2 : ≥ 1,6mg 
Vitamin C: ≥50mg. 
Viatmin B6≥ 0,6mg. 
Vitamin B12≥ 1,6µg 
Axit folic: ≥ 200µg 
Niacin ≥ 5mg 
Acid Pantothenic ≥3mg 
Biotin ≥ 60µg. 
Omega 6: 3%-10% NL. 
Omega 3: 0,3%-2,5% NL 

  Cộng                      

Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để thực hiện gói 

thầu, hàng hoá được bàn giao, nghiệm thu tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí nào 

khác. 

Báo giá này có hiệu lực tối đa 90 ngày kể từ ngày báo giá.  

 ……………, ngày       tháng     năm 2024 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

GIÁM ĐỐC  

(Ký tên, đóng dấu)  
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